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THÔNG BÁO  

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ VIỆC DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC 

HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC – GPP TRONG NĂM 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 cua 

UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bình Phước; 

Căn cứ Luật Dược ngày 105/2016/QH13; 

Căn cứ Nghị định 54/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 sửa 

đổi, bổ sung một số Quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 năm 2018 của 

Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở lẻ thuốc; 

Sở Y tế thông báo Kế hoạch đánh giá việc duy trì đáp ứng thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc trên trang Thông tin điện tử của Sở Y tế trong năm 

2021 ( có danh sách đính kèm). 

Kế hoạch này được đăng tải trên Website Sở Y tế Bình Phước./. 

Nơi nhận:        KT.GIÁM ĐỐC 
  - Như trên; 

  - Giám đốc, các PGĐ SYT;    

  - Website SYT; 
  - Thanh tra SYT  

  - Lưu VT, NV.  

 



Danh sách đính kèm thông báo                           /SYT-NV ngày    tháng      năm 2022 

STT 
Tên người quản lý  

chuyên môn 
Tên cơ sở hành nghề dược Hình Thức Địa chỉ cơ sở Số GPP 

Thời gian 

 cấp GPP 

Thời gian  

thẩm định  

GPP năm 

sau 

1 
Phạm Thị Thủy Quầy thuốc Nam Thủy Quầy thuốc 

Ấp Ruộng 3, xã Quang Minh, Chơn 

Thành, Bình Phước 
1847/GPP 08/6/2020 08/06/2023 

2 
Nguyễn Thị Lam Nhà Thuốc Hồng Lam Nhà Thuốc 

 SN 193, QL 14, KP Tân Hưng, TT 

Đức Phong,Bù Đăng, Bình Phước 
1785/GPP 14/2/2020 14/2/2023 

3 
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Quầy thuốc Thái Hà  Quầy thuốc 

ĐT 741, thôn Phú Hưng, xã Phú 

Riềng, Phú Riềng, Bình Phước 
1902/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

4 
Trịnh Thị Thẩm Quầy Thuốc Bá Chiến Quầy thuốc 

Thôn Phước Quả, xã Phước Tín,TX 

Phước Long, Bình Phước 
1983/GPP 21/09/2020 21/9/2023 

5 
Nguyễn Thị Phương Anh Quầy thuốc Phương Anh  Quầy thuốc 

SN 47, ấp An Quý, xã Thanh 

An,Hớn Quản, Bình Phước 
1791/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

6 
Ngô Thị Hà Quầy thuốc Thu Hà Quầy thuốc 

Ấp 4, xã Minh Hưng,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1790/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

7 
Trần Thị Hằng Quầy thuốc Dũng Hằng Quầy thuốc 

 Ấp 3, xã Lộc Thái, Lộc Ninh, Bình 

Phước 
1848/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

8 
Vũ Thị Lệ Thủy Quầy Thuốc Hồng Thủy Quầy thuốc 

Tổ 6, KP 2, TT Chơn Thành, Chơn 

Thành, Bình Phước 
1772/GPP 07/01/2020 01/07/2023 

9 
Tạ Thị Thanh Nhà thuốc Ngọc Bích Nhà Thuốc 

Tổ 3, Kp Phú Trung, P. Hưng 

Chiến,Tx. Bình Long, Bình Phước 
1863/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

10 
Lê Thị Cẩm Tuyết Quầy thuốc Cẩm Tuyết Quầy thuốc 

Tổ 4, KP. Trung Lợi, Thị trấn Chơn 

Thành,Chơn Thành, Bình Phước 
2038/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

11 
Bùi Thị Thu Thủy Nhà thuốc Thu Vân Nhà Thuốc 

TTTM Phước Bình, khu phố 6, P. 

Long Phước,TX. Phước Long, Bình 

Phước 

1937/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

12 
Phạm Thị Nhung 

Quầy thuốc Hồng Nhung 

111 
Quầy thuốc 

Thôn 1, xã Long Bình,Phú Riềng, 

Bình Phước 
1864/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

13 
Lê Sỹ Ca Quầy Thuốc Trung Kiên Quầy thuốc 

Tổ 3, ấp Đức Lập, xã Phú Nghĩa, 

Bù Gia Mập, Bình Phước 
1982/GPP 21/09/2020 21/9/2023 



14 
Trần Thị Thúy Nga Quầy thuốc Nga San Quầy thuốc 

Ấp  Hiệp Tâm A, xã Lộc Hiệp,Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1865/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

15 
Nguyễn Thị Phượng Quầy thuốc Thúy Phượng Quầy thuốc 

Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau,Bù 

Đăng, Bình Phước 
1938/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

16 
Trần Thị Diêng Quầy thuốc Trần Thị Diêng Quầy thuốc 

Đường ĐT 741, tổ 5, thôn Tân 

Bình, xã Bù Nho,Phú Riềng, Bình 

Phước 

2039/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

17 
Phan Nguyễn Kim Thảo Nhà thuốc Tâm Đức Quầy thuốc 

Số 746, đường Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Xuân,Đồng Xoài, Bình 

Phước 

2040/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

18 
Võ Thị Bích Loan Quầy thuốc Loan Kiệt Quầy thuốc 

Chợ Tân Tiến, xã Tân Tiến, Bù 

Đốp, Bình Phước 
1835/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

19 
Nguyễn Thị Kim Vương Quầy thuốc Kim Vương Quầy thuốc 

SN 243, ĐT 741, xã Tiến Hưng, 

Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 
1849/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

20 
Nguyễn Ngọc Hậu Nhà Thuốc Đăng Khoa Nhà Thuốc 

SN 252, Nguyễn Huệ, KP  Phú 

Hưng, P. Phú Thịnh, Tx. Bình 

Long, Bình Phước 

1786/GPP 14/2/2020 14/2/2023 

21 
Lê Thị Thu Hiền Quầy Thuốc Hoàng Lê Quầy thuốc 

Chợ Thanh Lương, xã Thanh 

Lương, Tx. Bình Long, Bình Phước 
1792/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

22 
Nguyễn Văn Niên Quầy thuốc Chinh Niên Quầy thuốc 

Ấp 3, xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình 

Phước 
1850/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

23 
Nguyễn Thị Thùy Trang Quầy thuốc  Thùy Trang Quầy thuốc 

Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau,Bù 

Đăng, Bình Phước 
1939/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

24 
Nguyễn Thu Hường Quầy thuốc  Thu Hường Quầy thuốc 

Thôn Tân Hiệp 2, xã Bù Nho, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1836/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

25 
Cao Thị Mỹ Nhung Quầy thuốc Mỹ Nhung Quầy thuốc 

Đội 5, ấp 2, xã Đồng Tâm, Đồng 

Phú, Bình Phước 
1866/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

26 
Phạm Thị Hồng Xuân Nhà thuốc Thanh Thuỷ Nhà Thuốc 

Số 792, QL 14, phường Tân 

Phú,Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 
2083/GPP 09/12/2020 12/09/2023 

27 
Hồ Thị Bích Vân Quầy  thuốc Bích Vân Quầy thuốc 

SN 188, thôn Bình Hiếu, xã Bình 

Tân,Phú Riềng, Bình Phước 
1903/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

28 
Trương Thị Phương Quầy  thuốc Dược Ngọc II Quầy thuốc 

Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1837/GPP 25/5/2020 25/5/2023 



29 
Trần Văn Hiếu Quầy thuốc  số 21 Quầy thuốc 

Ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, Đồng 

Phú, Bình Phước 
1940/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

30 
Lê Thị Kim Sa Quầy thuốc Kim Sa Quầy thuốc 

Tổ 2, ấp 8, xã Tân Hiệp,Hớn Quản, 

Bình Phước 
2003/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

31 
Võ Thị Tuyết Nga Quầy thuốc Phước Vinh Quầy thuốc 

Thôn 2B, xã Bình Thắng,Bù Gia 

Mập, Bình Phước 
1961/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

32 
Trần Thị Xuân Bách Quầy thuốc số 27 Quầy thuốc 

SN 60, tổ 2, ấp 4, xã Minh Lập, 

Chơn Thành, Bình Phước 
1867/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

33 
Trần Thị Thu Thủy Quầy thuốc Thông Thủy Quầy thuốc 

Ấp 2, xã Minh Lập,Chơn Thành, 

Bình Phước 
1868/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

34 
Lê Thị Thu Hằng Quầy Thuốc Thu Hằng Quầy thuốc 

Ấp 7, xã Tân Hiệp, Hớn Quản, 

Bình Phước 
1963/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

35 
Đỗ Thị Hạnh Quầy Thuốc Thiên Phú Quầy thuốc 

Tổ 5, ấp 7, xã Tân Hiệp, Hớn Quản, 

Bình Phước 
1962/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

36 
Nguyễn Thị Như Ý Quầy thuốc Như Ý Quầy thuốc 

Ấp Phước Tân, xã Tân Phước,Đồng 

Phú, Bình Phước 
2041/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

37 
Hoàng Thị Thu Thảo Quầy thuốc Sơn Thảo Quầy thuốc 

SN 31, tổ 1, ấp 6, xã Minh Long, 

Chơn Thành, Bình Phước 
1964/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

38 
Bùi Thị Len Quầy Thuốc Bùi Thị Len Quầy thuốc 

Ấp 9, xã Lộc Hưng, Lộc Ninh, 

Bình Phước 
1774/GPP 07/01/2020 01/07/2023 

39 
Đỗ Thị Thu Hải Quầy thuốc Thu Hải Quầy thuốc 

Thôn Tân Hiệp II, xã Bù Nho, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1904/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

40 
Đàm Văn Thịnh Quầy Thuốc Thúy Mai Quầy thuốc 

Tổ 6, Ấp Thanh Trung,  TT.Thanh 

Bình, Bù Đốp, Bình Phước 
1788/GPP 14/2/2020 14/2/2023 

41 
Trần Thị Loan Quầy thuốc Trần Thị Loan Quầy thuốc 

Thôn Bình Lợi, xã Phước Minh, Bù 

Gia Mập, Bình Phước 
2004/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

42 
Lê Thị Truyền Quầy thuốc Tiến Đạt Quầy thuốc 

Thôn Bù Gia Phúc II, xã Phú 

Nghĩa,Bù Gia Mập, Bình Phước 
1860/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

43 
Ngô Thị Cúc Quầy thuốc Thu Cúc Quầy thuốc 

SN 326, ấp 2, xã Thiện Hưng, Bù 

Đốp, Bình Phước 
1851/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

44 
Cao Thị Nga Nhà thuốc Hoàng Yến Nhà Thuốc 

SN 270, Phú Hưng, xã Phú Riềng, 

Phú Riềng, Bình Phước 
1793/GPP 06/3/2020 03/06/2023 



45 
Nguyễn Thị Thanh Thúy Quầy thuốc Thanh Thúy Quầy thuốc 

Đội 8, Thôn 2, xã Đa Kia,Bù Gia 

Mập, Bình Phước 
2042/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

46 
Trần Thị Lộc Quầy thuốc Bảo Ngọc Quầy thuốc 

SN 108, ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, 

Bù Đốp, Bình Phước 
1869/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

47 
Nguyễn Thị Minh Thắm Quầy thuốc Minh Thắm Quầy thuốc 

Thôn 4, xã Đường 10, Bù Đăng, 

Bình Phước 
1941/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

48 
Hà Quang Tùng Quầy Thuốc Phương Linh  Quầy thuốc 

SN 100 tổ 4, ấp 6, xã Minh 

Lập,Chơn Thành, Bình Phước 
1773/GPP 07/01/2020 01/07/2023 

49 
Phạm Thị Kim Viên Quầy thuốc số 81 Quầy thuốc 

SN 212, thôn 2, xã Thiện Hưng,Bù 

Đốp, Bình Phước 
1852/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

50 
Bế Thị Hoa Quầy thuốc Số 80 Quầy thuốc 

SN 226, KP Thanh Bình, TT Thanh 

Bình,Bù Đốp, Bình Phước 
1905/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

51 
Mai Thị Thanh Bình Quầy thuốc Thanh Bình Quầy thuốc 

Tổ 9, ấp 9, xã Minh Hưng, Hớn 

Quản, Bình Phước 
1823/GPP 28/04/2020 28/04/2023 

52 
Phạm Thị Nga Quầy Thuốc Phạm Thị Nga Quầy thuốc 

Đội 1, thôn 9, xã Đắk Ơ, Bù Gia 

Mập, Bình Phước 
2005/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

53 
Nguyễn Hữu Hồ Thanh Quầy thuốc Hoài Thanh Quầy thuốc 

Ấp 4, xã Minh Hưng,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1942/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

54 
Nguyễn Ngọc Mộng Vân Quầy thuốc Thanh Vân Quầy thuốc 

Tổ 3, KP 5, TT. Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước 
1906/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

55 
Nguyễn Thị Thùy Trang Quầy thuốc Vạn Phước Quầy thuốc 

Thôn PhướcThiện, xã Phước 

Tín,TX. Phước Long, Bình Phước 
1907/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

56 
Nguyễn Công Huân Nhà thuốc Thanh Chà Nhà Thuốc 

Tổ 4, KP 3, phường Tân Đồng,Tp. 

Đồng Xoài, Bình Phước 
2084/GPP 09/12/2020 12/09/2023 

57 
Lê Thị Thu Miên Quầy thuốc Thu Miên Quầy thuốc 

Tổ 28, khu phố Thắng Lợi, TT Tân 

Phú,Đồng Phú, Bình Phước 
1830/GPP 12/5/2020 05/12/2023 

58 
Đặng Trường Luân Nhà thuốc Tâm Việt  Nhà Thuốc 

SN 59, đường ĐT 741, khu phố 1, 

phường Thác Mơ,TX. Phước Long, 

Bình Phước 

1908/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

59 
Trương Văn Khanh Quầy thuốc Quang Hiếu Quầy thuốc 

Tổ 6, ấp 3B, xã Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước 
1929/GPP 11/8/2020 08/11/2023 



60 
Nguyễn Thị Thu Thủy Quầy Thuốc Thu Thủy Quầy thuốc 

Thôn Phú Tâm, Xã Phú Trung,Phú 

Riềng, Bình Phước 
1782/GPP 20/01/2020 20/1/2023 

61 
Hoàng Văn Hà Quầy thuốc số 69  Quầy thuốc 

Ấp 1, xã Lộc Hưng,Lộc Ninh, Bình 

Phước 
1965/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

62 
Lê Thị Minh Nguyệt Quầy thuốc Phương Hạnh Quầy thuốc 

Số 155, QL 13,  KP Ninh Thịnh, 

TT Lộc Ninh,Lộc Ninh, Bình 

Phước 

1897/GPP 20/07/2020 20/07/2023 

63 
Phạm Thanh Thúy Quầy Thuốc Hoàng Phúc Quầy thuốc 

Đường ĐT 741, ấp Minh Hòa, xã 

Tân Tiến, Đồng Phú, Bình Phước 
1787/GPP 14/2/2020 14/2/2023 

64 
Mai Văn Việt Quầy thuốc Phương Uyên Quầy thuốc 

Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân,Phú 

Riềng, Bình Phước 
1870/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

65 
Lê Thị Phước Quầy thuốc Việt Phước Quầy thuốc 

Thôn Phước Thịnh, Bình Tân, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1910/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

66 
Hoàng Thị Thanh Hằng Quầy Thuốc Thanh Tâm Quầy thuốc 

Thôn 2, xã Minh Hưng,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1779/GPP 20/01/2020 20/1/2023 

67 
Nguyễn Văn Nhật Quầy Thuốc Văn Nhật Quầy thuốc 

Tổ 6, ấp K Liêu, xã Lộc Thành, Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1775/GPP 07/01/2020 01/07/2023 

68 
Đồng Thị Thiều Hoa Nhà thuốc Thiều Hoa Nhà Thuốc 

SN 1090, QL 14, KP 4, P. Tiến 

Thành,TP. Đồng Xoài, Bình Phước 
1898/GPP 20/07/2020 20/07/2023 

69 
Lê Thị Kim Huế Quầy thuốc Minh Nhật Quầy thuốc 

Tổ 3, ấp Minh Thành,Chơn Thành, 

Bình Phước 
1824/GPP 28/04/2020 28/04/2023 

70 
Hồng Huy Nhân Quầy thuốc Huy Nhân Quầy thuốc 

SN 237, Ấp Chợ, xã Tân Tiến, 

Đồng Phú, Bình Phước 
1853/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

71 
Vũ Thị Quyên Nhà thuốc Phúc An Nhà Thuốc 

SN 02, Ngô Quyền, P. An Lộc, Tx. 

Bình Long, Bình Phước 
1825/GPP 28/04/2020 28/04/2023 

72 
Phùng Thị Ngọc Ánh Nhà thuốc Hùng Vương Nhà Thuốc 

Đường Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, 

P. Tiến Thành, TP. Đồng Xoài, 

Bình Phước 

1871/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

73 
Trương Thị Thúy Bình Quầy Thuốc Bình An Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp An Quý, xã Thanh An, 

Hớn Quản, Bình Phước 
1812/GPP 25/3/2020 25/3/2023 

74 
Trần Thị Anh Thư Quầy thuốc Anh Thư Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp 6, xã Tân Thành, Tp. Đồng 

Xoài, Bình Phước 
1996/GPP 30/9/2020 30/9/2023 



75 
Huỳnh Ngọc Quốc Thiên Quầy thuốc Thiên Liên Quầy thuốc 

SN 312, Đường 741, ấp Thái Dũng, 

xã Tân Tiến,Đồng Phú, Bình Phước 
1998/GPP 30/9/2020 30/9/2023 

76 
Lê Thị Huế Trân Quầy thuốc Huế Trân Quầy thuốc 

Tổ 3, ấp 1, xã Nha Bích,Chơn 

Thành, Bình Phước 
2043/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

77 
Tường Thị Trang Quầy thuốc Lộc Phú Quầy thuốc 

Tổ 2, ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú,Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1838/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

78 
Nguyễn Thị Thiên Nhiên 

Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Thiên Nhiên 
Quầy thuốc 

Ấp Tân Lợi, xã Tân Thành, Bù 

Đốp, Bình Phước 
2006/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

79 
Lê Thị Kim Loan Quầy Thuốc  Long Phụng Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp 3, xã Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước 
1794/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

80 
Trương Quang Minh Quầy thuốc Thanh Bình Quầy thuốc 

Đường Nguyễn Huệ, tổ 1, KP 

Thanh Bình, TT Thanh Bình,Bù 

Đốp, Bình Phước 

2044/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

81 
Lê Trường Sơn Nhà thuốc Bảo Chi Nhà Thuốc 

Tổ 6, KP Phú Lộc, phường Phú 

Đức, TX. Bình Long , Bình Phước 
1997/GPP 30/9/2020 30/9/2020 

82 
Trịnh Thị Thơm Quầy thuốc Trí Nhân Quầy thuốc 

Thôn 5, xã Long Tân,Phú Riềng, 

Bình Phước 
1839/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

83 
Ngô Thị Ran Ni Quầy Thuốc An Sơn Quầy thuốc 

Thôn 4, ấp An Sơn, xã Thanh An, 

Hớn Quản, Bình Phước 
1795/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

84 
Trần Thị Thu Hà Quầy thuốc Thu Hà Quầy thuốc 

Thôn 3, xã Đồng Nai, Bù Đăng, 

Bình Phước 
1912/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

85 
Phạm Thị Mỹ Nương Quầy thuốc Dược Ngọc Quầy thuốc 

SN 37, ấp Hiệp Thành Tân, xã Lộc 

Hiệp, Lộc Ninh, Bình Phước 
1872/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

86 
Phạm Tấn Kiệt Quầy Thuốc Ngọc Phước Quầy thuốc 

Ấp 1, xã Tân Khai, Hớn Quản, 

Bình Phước 
1813/GPP 25/3/2020 25/3/2023 

87 
Nguyễn Thị Hoàng Yến Quầy Thuốc Minh Đức Quầy thuốc 

Ấp 1B, xã Minh Đức, Hớn Quản, 

Bình Phước 
1796/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

88 
Trần Thị Phương Loan Quầy thuốc Bích Phượng Quầy thuốc 

Tổ 5, KP 5, TT. Chơn ThànhChơn 

Thành, Bình Phước 
1840/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

89 
Đỗ Thị Diệu Quầy thuốc Bình An Quầy thuốc 

Ấp 3, xã Tiến Hưng,TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước 
1943/GPP 19/08/2020 19/8/2023 



90 
Phạm Ngọc Hoàng Quầy Thuốc Hoàng Anh Quầy thuốc 

Ấp Chợ, xã Tân Tiến,Đồng Phú, 

Bình Phước 
1797/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

91 
Trần Thị Thanh Thùy 

Quầy Thuốc 145 Thanh 

Thùy 
Quầy thuốc 

Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau, 

Bù Đăng, Bình Phước 
1817/GPP 01/4/2020 04/01/2023 

92 
Huỳnh Thị Hương Thảo Quầy thuốc Hồng Lý Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp Mỹ Hưng, xã Thành 

Tâm,Chơn Thành, Bình Phước 
1814/GPP 25/3/2020 25/3/2023 

93 
Phạm Thị Hoa Quầy thuốc Mai Hoa Quầy thuốc 

Đội 8, xã Đa Kia, Bù Gia Mập, 

Bình Phước 
1798/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

94 
Nguyễn Thu Kỷ Nhà thuốc Hồng Nhật Nhà Thuốc 

SN 26, KP. 3, phường Thác Mơ,Tx. 

Phước Long, Bình Phước 
1854/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

95 
Nguyễn Thị Kim Loan Quầy thuốc Kim Loan Quầy thuốc 

Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1873/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

96 
Trần Thị Thu Quầy Thuốc Thu Hồng Quầy thuốc 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1783/GPP 20/01/2020 20/01/2023 

97 
Võ Thanh Hên Quầy thuốc Thiên Trang Quầy thuốc 

Thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa, 

Bù Gia Mập, Bình Phước 
1799/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

98 
Nguyễn Thị Dịu Quầy Thuốc Như Ý Quầy thuốc 

Số 02, thôn 10, xã Long Hưng, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1819/GPP 01/4/2020 04/01/2023 

99 
Dương Thị Trâm Quầy thuốc Thùy Trâm Quầy thuốc 

Tổ 8, ấp An Sơn, xã Thanh An, 

Hớn Quản, Bình Phước 
1800/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

100 
Hoàng Thị Kim Phương Quầy thuốc Kim Phương Quầy thuốc 

SN 267, ấp 5B, xã Lộc Tấn,Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1811/GPP 04/01/2020 04/01/2023 

101 
Phạm Phú Phi Quầy Thuốc Phi Nga Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp Thanh Trung, Xã Thanh 

Lương,Tx. Bình Long, Bình Phước 
1801/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

102 
Phạm Thị Mỹ Tiên Quầy thuốc Mỹ Tiên Quầy thuốc 

Tổ 2, KP 3, TT. Chơn Thành,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1841/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

103 
Phạm Thị Liễu Quầy Thuốc Tuyết Sương Quầy thuốc 

Thôn 10, Bom Bo,Bù Đăng, Bình 

Phước 
1818/GPP 01/4/2020 04/01/2023 

104 
Khúc Thị Kim Anh Quầy thuốc Kim Anh Quầy thuốc 

Số 33, ấp Tân Phú, xã Tân 

Thành,Bù Đốp, Bình Phước 
1913/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

105 
Nguyễn Thị Huế Quầy thuốc Quế Trân Quầy thuốc 

Ấp 5, Lộc Hưng,Lộc Ninh, Bình 

Phước 
1855/GPP 08/6/2020 06/08/2023 



106 
Nguyễn Thị Thùy Linh Quầy thuốc Hải Oanh II Quầy thuốc 

Ấp 3, xã Thống Nhất,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1944/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

107 
Đỗ Thị Vi Hạ Quầy thuốc Vi Hạ Quầy thuốc 

Tổ 2, ấp Thanh Tân, xã Thanh 

Lương, Tx. Bình Long, Bình Phước 
1856/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

108 
Nguyễn Trí Cương Quầy thuốc Song Ngân Quầy thuốc 

KP 1, TT. Tân Khai,Hớn Quản, 

Bình Phước 
1874/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

109 
Tống Thị Tâm Quầy thuốc Minh Tâm Quầy thuốc 

KP Bàu ké, TT Tân Phú,Đồng Phú, 

Bình Phước 
1831/GPP 12/5/2020 05/12/2023 

110 
Phạm Ngọc Chiến Quầy thuốc Bảo Châu Quầy thuốc 

Đường QL 14, xóm 8, ấp 2, Tân 

Thành, Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 
1826/GPP 28/04/2020 28/04/2023 

111 
Nguyễn Thị Mỹ Diệu Quầy thuốc Phước Bình Quầy thuốc 

SN 78, ấp Phú Long, Thanh Phú, 

Tx. Bình Long, Bình Phước 
1875/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

112 
Bùi Thị Vinh Quầy Thuốc Thanh Vinh Quầy thuốc 

Ấp 1, Đồng Nơ,Hớn Quản, Bình 

Phước 
1930/GPP 11/8/2020 08/11/2023 

113 
Bùi Thị Hồng Nhung Quầy Thuốc Cường Nhung Quầy thuốc 

Tổ 5, ấp 3, An Khương, Hớn Quản, 

Bình Phước 
1995/GPP 30/9/2020 30/9/2023 

114 
Phạm Thị Thủy Quầy thuốc Phạm Thủy Quầy thuốc 

Tổ 4, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh 

Lương, Tx. Bình Long, Bình Phước 
1857/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

115 
Nguyễn Thị Thu Hương Quầy thuốc số 16 Quầy thuốc 

Số 539, tổ 11, KP Tân An, TT Tân 

Phú, Đồng Phú, Bình Phước 
1858/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

116 
Lâm Ngọc Hạnh Quầy thuốc Ngọc Hạnh Quầy thuốc 

Đội 2, ấp 4, xã Đồng Tâm,Đồng 

Phú, Bình Phước 
1876/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

117 
Nguyễn Thị Tuyết Thanh Quầy Thuốc Thanh Long Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp 3, TT Tân Khai,Hớn Quản, 

Bình Phước 
1931/GPP 11/8/2020 08/11/2023 

118 
Hoàng Diễm Trinh Quầy thuốc Song Nam Quầy thuốc 

Ấp Trung Sơn, xã Thanh An,Hớn 

Quản, Bình Phước 
1957/GPP 03/9/2020 06/03/2023 

119 
Lê Minh Tiến Quầy thuốc Tiến Anh Quầy thuốc 

KP Bàu Ké, TT Tân Phú,Đồng Phú, 

Bình Phước 
2045/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

120 
Trương Văn Hạnh Quầy thuốc Thanh Hoa Quầy thuốc 

Tổ 2, ấp 3A, xã Minh Hưng,huyện 

Chơn Thành, Bình Phước 
2082/GPP 09/12/2020 12/09/2023 

121 
Thái Thị Thu Thảo Quầy Thuốc Thu Thảo Quầy thuốc 

Số 3, ấp 3, Minh Thành,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1932/GPP 11/8/2020 08/11/2023 



122 
Trần Tuấn Anh Nhà thuốc Trần Tuấn Anh Nhà thuốc 

Số 41, khu 3, chợ Phước Long, P. 

Thác Mơ, TX. Phước Long, Bình 

Phước 

1914/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

123 
Nguyễn Thị Tuyết Nga Nhà thuốc Hoàng Hà Nhà thuốc 

Tổ 8, KP 9, P. Long Phước,TX. 

Phước Long, Bình Phước 
1945/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

124 
Lý Minh Tiến Quầy thuốc Minh Thư Quầy thuốc 

Chợ Thọ Sơn, xã Thọ Sơn,Bù 

Đăng, Bình Phước 
1946/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

125 
Lê Thị Thu Hà Quầy thuốc Thu Hà Quầy thuốc 

Tổ 5, thôn Thuận Bình, xã Thuận 

Lợi, Đồng Phú, Bình Phước 
1947/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

126 
Trần Anh Dũng Quầy thuốc Nhung Dũng Quầy thuốc 

Tổ 33, ấp Chợ, Tân Tiến, Đồng 

Phú, Bình Phước 
1859/GPP 08/6/2020 06/08/2023 

127 
Phạm Thị Anh Thủy Quầy thuốc Bích Hằng Quầy thuốc 

Thôn 3, xã Bình Minh,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1948/GPP 19/08/2020 19/8/2023 

128 
Lê Thị Mộng Thường Quầy Thuốc Ngọc Bích Quầy thuốc 

Tổ 2, ấp Bồn Xăng, xã Lộc Quang, 

Lộc Ninh, Bình Phước 
1933/GPP 11/8/2020 08/11/2023 

129 
Ngô Anh Đức Quầy thuốc Anh Đức Quầy thuốc 

Thôn Đăk Xuyên, xã Đăk Nhau, Bù 

Đăng, Bình Phước 
1979/GPP 21/09/2020 21/9/2023 

130 
Đàm Thị Bình Yên Quầy thuốc Khả Doanh Quầy thuốc 

Thôn 5, xã Phước Sơn,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1980/GPP 21/09/2020 21/9/2023 

131 
Trần Thị Hương Thơm Quầy thuốc Hương Thơm Quầy thuốc 

SN 138, Thôn 4, xã Đa Kia,Bù Gia 

Mập, Bình Phước 
2046/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

132 
Nguyễn Văn Thịnh Quầy thuốc Khánh Vân Quầy thuốc 

Thôn Đăk Lim, xã Đăk Ơ,Bù Gia 

Mập, Bình Phước 
1981/GPP 21/09/2020 21/9/2023 

133 
Đào Thị Liên Quầy thuốc Hưng Liên Quầy thuốc 

Ấp 1, xã Đồng Tiến,Đồng Phú, 

Bình Phước 
2007/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

134 
Phạm Thị Nga Quầy thuốc Xuân Phúc Quầy thuốc 

Ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, Hớn 

Quản, Bình Phước 
2008/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

135 
Hoàng Thị Ngọc Thu Quầy Thuốc Ngọc Thu Quầy thuốc 

Tổ 6, ấp Sóc Răng, xã Thanh 

Bình,Hớn Quản, Bình Phước 
1934/GPP 11/8/2020 08/11/2023 

136 
Dương Thị Vương Quầy thuốc Bình An Quầy thuốc 

Thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, Phú 

Riềng, Bình Phước 
1958/GPP 03/9/2020 09/03/2023 



137 
Trần Thị Thùy Dương Quầy thuốc Phúc Hậu Quầy thuốc 

SN 87, ấp Thanh Thủy, TT Thanh 

Bình,Bù Đốp, Bình Phước 
2047/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

138 
Phan Thị Thu Hạnh Quầy Thuốc  Thu Hạnh Quầy thuốc 

SN 180, thôn Bình Hiếu, xã Bình 

Tân, Phú Riềng, Bình Phước 
1966/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

139 
Nguyễn Minh Quang Nhà thuốc Sài Gòn Bù Na Nhà thuốc 

Thôn 3, xã Nghĩa Trung,Bù Đăng, 

Bình Phước 
2048/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

140 
Võ Văn Tuấn Quầy Thuốc Tuấn Oanh Quầy thuốc 

Tổ 1,KP 3, thị trấn Chơn 

Thành,Chơn Thành, Bình Phước 
1967/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

141 
Kiều Lệ Quyên Quầy thuốc Xuân Bách Quầy thuốc 

QL 13, tổ 05, ấp 3B, xã Minh 

Hưng,  Chơn Thành, Bình Phước 
2009/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

142 
Nguyễn Kim Hương Quầy Thuốc  Bảo Ngọc Quầy thuốc 

Ấp Sóc Rul, xã An Phú,Hớn Quản, 

Bình Phước 
1968/GPP 10/09/2020 09/10/2023 

143 
Nguyễn Thị Thúy Liễu Nhà thuốc Thái Nguyệt Quầy thuốc 

Số 122/6 tổ 3, KP Phú Bình, 

phường An Lộc,Bình Long, Bình 

Phước 

2049/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

144 
Đỗ Thị Hồng Phương Quầy thuốc Hồng Phương Quầy thuốc 

Thôn Phước Sơn, xã Đức Hạnh, Bù 

Gia Mập, Bình Phước 
2010/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

145 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh Quầy thuốc Ba Tâm Quầy thuốc 

SN 226, tổ 5, KP 2, thị trấn Chơn 

Thành,Chơn Thành, Bình Phước 
2050/GPP 06/11/2020 11/06/2023 

146 
Trần Thị Lý Quầy thuốc Kim Long Quầy thuốc 

Đội 2, ấp 1, xã Đồng Tiến,huyện 

Đồng Phú, Bình Phước 
2085/GPP 09/12/2020 12/09/2023 

147 
Phạm Thị Trang Nhung Quầy Thuốc Khôi Nguyên Quầy thuốc 

Tổ 5, khu phố Tân An, thị trấn Tân 

Phú, Đồng Phú, Bình Phước 
1778/GPP 09/01/2020 01/09/2023 

148 
Hà Thị Thu Hoài Quầy Thuốc Như Ý Quầy thuốc 

ĐT 741, KP Tân An, TT Tân 

Phú,Đồng Phú, Bình Phước 
1802/GPP 06/3/2020 03/06/2023 

149 
Đào Trung Kiên Nhà Thuốc Trà Giang Nhà thuốc 

Số 844, Phú Riềng Đỏ, P. Tân 

Xuân, Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 
1784/GPP 20/01/2020 20/1/2023 

150 
Nguyễn Thị Thủy Quầy Thuốc Chính Thủy Quầy thuốc 

Thôn 2, xã Phước Sơn, Bù Đăng, 

Bình Phước 
1780/GPP 20/01/2020 20/1/2023 

151 
Nguyễn Đức Giang Quầy thuốc  Kim Huệ II Quầy thuốc 

Thôn 2,  xã Thiện Hưng,   Bù Đốp,  

Bình Phước, Bình Phước 
2224/GPP 18/5/2021 18/05/2023 



152 
Trần Thị Tâm Quầy thuốc Tâm Đức Quầy thuốc 

Thôn 4, xã Long Tân,Phú Riềng, 

Bình Phước 
1878/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

153 
Trần Thị Tâm Quầy thuốc Tâm Đức Quầy thuốc 

Thôn 5, xã Long Tân,Phú Riềng, 

Bình Phước 
2011/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

154 
Nguyễn Toại Nguyện Quầy thuốc Diễm Phúc Quầy thuốc 

Thôn Phú Tâm, xã Phú Trung,Phú 

Riềng, Bình Phước 
1915/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

155 
Nguyễn Trọng Thanh Quầy thuốc Thanh Nguyễn Quầy thuốc 

Tổ 04, ấp 9, xã Minh Hưng,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1916/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

156 
Trần Thanh Thanh Quầy thuốc Nam Thanh Quầy thuốc 

Thôn Phước Thịnh, xã Bình 

Tân,Phú Riềng, Bình Phước 
1861/GPP 08/6/2020 8/6/2023 

157 
Hoàng Thị Biến Nhà thuốc Thành Long Nhà thuốc 

SN 41, Phạm Ngọc Thạch, phường 

Tiến Thành,TP Đồng Xoài, Bình 

Phước 

1978/GPP 11/9/2020 11/9/2023 

158 
Hồ Thị Huyền Trang Quầy thuốc Huyền Trang Quầy thuốc 

Đường ĐT 741, TT. Tân Phú,Đồng 

Phú, Bình Phước 
1832/GPP 12/5/2020 12/5/2023 

159 
Nguyễn Thị Ánh Trúc Quầy thuốc Ánh Trúc Quầy thuốc 

Ấp 5, xã An Khương,Hớn Quản, 

Bình Phước 
  24/7/2020 24/7/2023 

160 
Lê Thị Hồng Thắm Nhà Thuốc Hồng Thắm Nhà thuốc 

SN 71, Đinh Tiên Hoàng, KP5, P. 

Long Thủy, Tx. Phước Long, Bình 

Phước 

1776/GPP 07/01/2020 7/01/223 

161 
Phạm Thị Hảo Quầy Thuốc Phạm Thị Hảo Quầy thuốc 

Thôn Đak La, xã Đak Nhau, Bù 

Đăng, Bình Phước 
1781/GPP 20/01/2020 20/01/2023 

162 
Lê Thị Quý Quầy Thuốc Vạn Hưng Quầy thuốc 

Ấp Hiệp Hoàn, xã Lộc Hiệp, Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1789/GPP 14/2/2020 14/2/2023 

163 
Nguyễn Thị Quỳnh Lan 

Quầy thuốc Nguyễn Thị 

Quỳnh Lan 
Quầy thuốc 

Ấp 3, xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình 

Phước 
1803/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

164 
Nguyễn Thị Hường Quầy thuốc Thu Hường Quầy thuốc 

Thôn 4, xã Đa Kia,Bù Gia Mập, 

Bình Phước 
1804/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

165 
Nguyễn Hồng Dung Quầy thuốc  979 Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp 9, xã Minh Hưng, Chơn 

Thành, Bình Phước 
1805/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

166 
Nguyễn Thanh Thúy Quầy thuốc Kim Châu Quầy thuốc 

Ấp Vẻ Vang, xã Lộc Phú,Lộc Ninh, 

Bình Phước 
1806/GPP 06/3/2020 6/3/2023 



167 
Nguyễn Thị Nhàn Quầy thuốc Nguyễn Hoàng Quầy thuốc 

Thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng,Phú 

Riềng, Bình Phước 
1807/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

168 
Nguyễn Thị Tình Quầy thuốc An Khang Quầy thuốc 

Thôn 7, xã Long Hưng,Phú Riềng, 

Bình Phước 
1808/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

169 
Trần Thị Quế Nhà thuốc Hạnh Phúc Nhà thuốc 

Số 271, Lê Quý Đôn, P. Tân Xuân, 

Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 
1809/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

170 
Phùng Bảo Lam Quầy thuốc Thanh Loan Quầy thuốc 

Thôn Hưng Lập, xã Phước Tín,Tx. 

Phước Long, Bình Phước 
1810/GPP 06/3/2020 6/3/2023 

171 
Nguyễn Thị Ninh Quầy thuốc Ninh Khoa Quầy thuốc 

Tổ 6, Kp 3, TT. Chơn Thành,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1815/GPP 25/3/2020 25/3/2023 

172 
Nguyễn Thị Khánh Ly Quầy Thuốc Nguyễn Hằng Quầy thuốc 

Ấp Đồng Xê, xã Tân Hòa, Đồng 

Phú, Bình Phước 
1816/GPP 25/3/2020 25/3/2023 

173 
Nguyễn Thị Dung 

Quầy Thuốc Nguyễn Thị 

Dung 
Quầy thuốc 

Thôn 8, xã Thống Nhất, Bù Đăng, 

Bình Phước 
1820/GPP 01/4/2020 01/4/2023 

174 
Nguyễn Thị Nghi Trung Nhà thuốc Phước Vinh Nhà thuốc 

KP 7, P. Long Phước, Tx. Phước 

Long, Bình Phước 
1821/GPP 01/4/2020 01/4/2023 

175 
Nguyễn Văn Dũng Nhà thuốc Thanh Thảo Nhà thuốc 

Đường Hai Bà Trưng, KP Phú 

Xuân, P. Tân Phú,Tp. Đồng Xoài, 

Bình Phước 

1827/GPP 28/04/2020 4/28/2023 

176 
Nguyễn Thị Hà 

Nhà thuốc Tâm Việt Phước 

Bình 
Nhà thuốc 

Số 200, đường Độc Lập, KP. Phước 

An, P. Phước Bình,Tx. Phước 

Long, Bình Phước 

1828/GPP 28/04/2020 4/28/2023 

177 
Nguyễn Hoài Nam Quầy thuốc Nhật Tân Quầy thuốc 

Số 113, Tân Phước, xã Phước 

Thịnh,Bù Đốp, Bình Phước 
1829/GPP 28/04/2020 4/28/2023 

178 
Ngô Thị Cẩm Linh Quầy thuốc Duy Hưng Quầy thuốc 

Thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn, Bù 

Đăng, Bình Phước 
1833/GPP 12/5/2020 12/5/2023 

179 
Hoàng Văn Định Nhà thuốc Hồng Thắm II Nhà thuốc 

Số 234, Lê Quý Đôn, p. Tân Thiện, 

Tp. Đồng Xoài, Bình Phước 
1834/GPP 12/5/2020 12/5/2023 

180 
Nguyễn Hùng Thế Minh Quầy thuốc Thế Minh Quầy thuốc 

Số 3, tổ 3, Ấp Xa Trạch, xã Phước 

An,Hớn Quản, Bình Phước 
1842/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

181 
Trần Mạnh Tuấn Quầy thuốc Tiến Đạt Quầy thuốc 

SN 16, KP Ninh Thuận, TT Lộc 

Ninh,Lộc Ninh, Bình Phước 
1843/GPP 25/5/2020 25/5/2023 



182 
Trần Thị Chinh Quầy thuốc Trần Chinh Quầy thuốc 

Ấp Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, Lộc 

Ninh, Bình Phước 
1844/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

183 
Đỗ Văn Bách Nhà thuốc Linh Anh Nhà thuốc 

Số 74, Trần Hưng Đạo, p An 

Lộc,Tx. Bình Long, Bình Phước 
1845/GPP 25/5/2020 25/5/2023 

184 
Nguyễn Thị Lê Quầy thuốc Nguyễn Thị Lê Quầy thuốc 

Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng,Phú 

Riềng, Bình Phước 
1862/GPP 08/6/2020 8/6/2023 

185 
Nguyễn Thị Ngọc Bích Quầy thuốc Ngọc Bích Quầy thuốc 

Thôn 4, xã Bình Minh,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1879/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

186 
Ngô Thị Hồng Quầy thuốc Dũng Loan Quầy thuốc 

QL 14, Ấp 3, xã Nghĩa Trung,Bù 

Đăng, Bình Phước 
1880/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

187 
Trịnh Minh Đức Quầy thuốc Minh Hy Quầy thuốc 

Số 10, ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến,Bù 

Đốp, Bình Phước 
1881/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

188 
Trần Thiên Lý  Nhà thuốc Golden Health Nhà thuốc 

Tổ 7, KP 7, TT Chơn Thành,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1882/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

189 
Nguyễn Mỹ Tiên Quầy thuốc Huỳnh Sơn  Quầy thuốc 

Tổ 1, KP 4, TT Chơn Thành,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1883/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

190 
Lê Thị Tuyết Quầy thuốc Ánh Tuyết Quầy thuốc 

Tổ 2, Ấp 8, xã Tân Hiệp, Hớn 

Quản, Bình Phước 
1884/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

191 
Hoàng Thị Thúy Hằng Quầy thuốc Anh Thư Quầy thuốc 

Thôn Đồng Tâm, xã Phước 

Tân,Phú Riềng, Bình Phước 
1888/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

192 
Nguyễn Thị Hằng Quầy thuốc Bảo Ngọc Quầy thuốc 

Thôn Bình Minh, xã Bình Sơn,Phú 

Riềng, Bình Phước 
1889/GPP 30/6/2020 30/6/2023 

193 
Thái Thị Tuyết 

Nhà thuốc Long Châu - Cty 

CP Dược phẩm FPT Long 

Châu 

Nhà thuốc 
SN 836-838, Phú Riềng Đỏ, P. Tân 

Xuân, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 
1899/GPP 20/07/2020 7/20/2023 

194 
Trần Khánh Nhật Nhà thuốc Lan Thu Nhà thuốc 

Số 401, QL 14, P. Tân Bình,TP. 

Đồng Xoài, Bình Phước 
1900/GPP 20/07/2020 7/20/2023 

195 
Nguyễn Thị Thu Hương Nhà thuốc Vân Anh Nhà thuốc 

Đường An Dương Vương, tổ 7, KP 

Tân Trà, P Tân Bình,TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước 

1901/GPP 20/07/2020 7/20/2023 

196 
Đỗ Thị Thúy Nga Quầy Thuốc Hồng Thêm Quầy thuốc 

Số 29, chợ Lộc Ninh, TT Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, Bình Phước 
  24/7/2020 24/7/2023 



197 
Đỗ Thị Thúy Nga Quầy thuốc Hồng Thêm Quầy thuốc 

Số 29, chợ Lộc Ninh, TT Lộc Ninh, 

Lộc Ninh, Bình Phước 
1917/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

198 
Nguyễn Quốc Cường Quầy Thuốc Hồng Cường Quầy thuốc 

09 ấp 5A, Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình 

Phước 
  24/7/2020 24/7/2023 

199 
Nguyễn Quốc Cường Quầy thuốc Hồng Cường Quầy thuốc 

SN 09, ấp 5A, Lộc Tấn, Lộc Ninh, 

Bình Phước 
1918/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

200 
Trần Thị Nhung Quầy thuốc Hoàng Nhung Quầy thuốc 

Thôn 3, xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình 

Phước 
1919/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

201 
Nguyễn Thị Thu Thảo Quầy thuốc Thu Thảo Quầy thuốc 

Thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh,Bù 

Gia Mập, Bình Phước 
1920/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

202 
Nguyễn Văn Nghĩa Quầy thuốc Quốc Bảo Quầy thuốc 

SN 63,  Phú Riềng Đỏ,  KP Tân 

An, TT Tân Phú,Đồng Phú, Bình 

Phước 

1921/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

203 
Tô Thùy Thanh Quầy thuốc Bảo Ngọc Quầy thuốc 

Đường Nguyễn Thị Định, KP Tân 

An, TT Tân Phú,Đồng Phú, Bình 

Phước 

1922/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

204 
Võ Gia Lượng Quầy thuốc BS Vũ Quầy thuốc 

Ấp 5B, xã Lộc Tấn, Lộc Ninh, Bình 

Phước 
1923/GPP 24/7/2020 24/7/2023 

205 
Nguyễn Thị Trúc Xinh Quầy Thuốc Kim Thoa Quầy thuốc 

Tổ 4, ấp 4, xã Tân Quan,Hớn Quản, 

Bình Phước 
1935/GPP 11/8/2020 11/8/2023 

206 
Ma Thị Oanh Quầy Thuốc Kim Oanh Quầy thuốc 

QL 13, ấp Hưng Thịnh, xã Lộc 

Thịnh,Lộc Ninh, Bình Phước 
1936/GPP 11/8/2020 11/8/2023 

207 
Nguyễn Thị Quỳnh Lưu Quầy thuốc Tâm Phúc Quầy thuốc 

Thôn 1, xã Nghĩa Trung,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1949/GPP 19/08/2020 19/08/2023 

208 
Trương Thị Thu Cúc Quầy thuốc Phúc An Quầy thuốc 

Thôn 2, xã Bình Minh,Bù Đăng, 

Bình Phước 
1950/GPP 19/08/2020 19/08/2023 

209 
Nguyễn Thị Thảo Nguyên Quầy thuốc Hải Oanh III Quầy thuốc 

Thôn Thống Nhất, xã Đăk Nhau,Bù 

Đăng, Bình Phước 
1951/GPP 19/08/2020 19/08/2023 

210 
Đỗ Thị Mai Quầy thuốc An Thịnh Quầy thuốc 

Thôn Bình Đức I, xã Đức Hạnh, Bù 

Gia Mập, Bình Phước 
1952/GPP 19/08/2020 19/08/2023 

211 
Đoàn Hữu Hậu Nhà thuốc Số 5 Nhà thuốc 

SN 926, Đường Phú Riềng Đỏ, Tân 

Thiện, TP. Đồng Xoài, Bình Phước 
1953/GPP 19/08/2020 19/08/2023 



212 
Lê Thị Vũ Thúy Quầy thuốc Lê Thúy Quầy thuốc 

Ấp 1, xã Tiến Hưng,TP. Đồng 

Xoài, Bình Phước 
1954/GPP 19/08/2020 19/08/2023 

213 
Lê Phạm Phương Ngọc 

Nhà thuốc Sài Gòn- Phước 

Bình 
Nhà thuốc 

KP 6, P. Long Phước, TX. Phước 

Long, Bình Phước 
1955/GPP 19/08/2020 19/08/2023 

214 
Đinh Thị Huệ Nhà thuốc Thu Dung Nhà thuốc 

1249 Phú Riềng Đỏ, phường Tân 

Phú, TP Đồng Xoài, Bình Phước 
1959/GPP 03/9/2020 3/9/2023 

215 
Đặng Thành Trung Quầy thuốc Thanh Tâm Quầy thuốc 

Số 14, ấp Tân Phú, xã Tân 

Thành,Bù Đốp, Bình Phước 
1969/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

216 
Đào Thị Bích Hải Quầy thuốc Xuân Nhi 2 Quầy thuốc 

Tổ 1, thôn 2, xã Thiện Hưng,Bù 

Đốp, Bình Phước 
1970/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

217 
Trần Thị Mai Hằng Quầy thuốc Mai Hằng Quầy thuốc 

SN 27, ấp 6, xã Hưng Phước,Bù 

Đốp, Bình Phước 
1971/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

218 
Nguyễn Thị Thu Phượng Quầy thuốc Thu Phượng Quầy thuốc 

Tổ 4, ấp 5, xã Tân Quan,Hớn Quản, 

Bình Phước 
1972/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

219 
Lê Thị Xuân Quầy thuốc Khôi Xuân Quầy thuốc 

Số 1179, QL 14, xã Tân Thành,TP 

Đồng Xoài, Bình Phước 
1973/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

220 
Trần Thị Như Nguyện Nhà thuốc Trí Hải Nhà thuốc 

Tổ 3, KP Phú Hưng, phường Phú 

Thịnh,TX  Bình Long, Bình Phước 
1974/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

221 
Nguyễn Thùy Dương Quầy thuốc Thu Uyên Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp Thanh Thủy, xã Thanh 

Phú,TX  Bình Long, Bình Phước 
1975/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

222 
Nguyễn Thị Ngọc Giàu Quầy Thuốc Minh Phước Quầy thuốc 

Số 45, ấp Tân Phú, xã Tân 

Thành,Bù Đốp, Bình Phước 
1976/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

223 
Phan Thị Ánh Quầy thuốc Hòa Ánh Quầy thuốc 

Tổ 6, ấp 3B, xã Minh Hưng,Chơn 

Thành, Bình Phước 
1977/GPP 10/09/2020 10/9/2023 

224 
Lê Thanh Thành Quầy Thuốc Ngọc Phúc Quầy thuốc 

Thôn Đức Lập, xã Phú Nghĩa, Bù 

Gia Mập, Bình Phước 
1984/GPP 21/09/2020 10/9/2023 

225 
Đặng Thị Hoa Nhà Thuốc Vạn Hưng Nhà thuốc 

SN 18 ĐT 741, phường Long 

Phước, TX Phước Long, Bình 

Phước 

1985/GPP 21/09/2020 21/09/2023 

226 
Nguyễn Ánh Mai Nhà thuốc Vũ Anh Nhà thuốc 

Ấp 7, xã Thanh Hòa,Bù Đốp, Bình 

Phước 
1987/GPP 25/9/2020 25/9/2023 



227 
Lưu Thị Hạ Uyên Quầy thuốc Thảo Uyên Quầy thuốc 

Đường Liên Doanh, ấp Tân Phú, xã 

Tân Thành,Bù Đốp, Bình Phước 
1988/GPP 25/9/2020 25/9/2023 

228 
Dương Thị Hoài Quầy thuốc Dược An Quầy thuốc 

Ấp An Quý, xã Thanh An,Hớn 

Quản, Bình Phước 
1989/GPP 25/9/2020 25/9/2023 

229 
Nguyễn Thị Thơm Quầy thuốc Minh Quyền Quầy thuốc 

Số 234, tổ 6, ấp 3B, xã Minh 

Hưng,Chơn Thành, Bình Phước 
1990/GPP 25/9/2020 25/9/2023 

230 
Trần Thị Phương Quầy thuốc Minh Đức Quầy thuốc 

Kp Bàu Ké, TT Tân Phú,Đồng Phú, 

Bình Phước 
1999/GPP 30/9/2020 30/9/2023 

231 
Đinh Thị Hồng Quầy thuốc Hồng Lợi Quầy thuốc 

SN 379, ấp Thái Dũng, xã Tân 

Tiến,Đồng Phú, Bình Phước 
2000/GPP 30/9/2020 30/9/2023 

232 
Phan Thị Trâm Anh Quầy thuốc Linh Anh Quầy thuốc 

Thôn Sơn Lập, xã Thọ  Sơn,Bù 

Đăng, Bình Phước 
2012/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

233 
Trần Thị Bích Phượng Quầy thuốc Hưng Lập B Quầy thuốc 

Tổ 1, ấp Hưng Lập B, Tân 

Hưng,Hớn Quản, Bình Phước 
2029/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

234 
Võ Hoàng Minh Quầy thuốc Minh Hiếu Quầy thuốc 

Tổ 3, KP 5, TT Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước 
2015/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

235 
Ngyễn Thị Minh Phụng Nhà thuốc Trung tâm Y tế Nhà thuốc 

Đường Phạm Ngọc Thạch, KP 

Ninh Hòa, TT Lộc Ninh, Lộc Ninh, 

Bình Phước 

2016/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

236 
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh Quầy thuốc Hạnh Uyên Quầy thuốc 

Thôn Bình Hiếu, xã Bình Tân,Phú 

Riềng, Bình Phước 
2017/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

237 
Nguyễn Thị Huyền Trang Quầy thuốc Thêm Hằng Quầy thuốc 

Thôn 1, xã Long Bình,Phú Riềng, 

Bình Phước 
2018/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

238 
Nguyễn Thị Lụa Quầy thuốc Bảo Hân II Quầy thuốc 

Ấp 3, xã Tân Thành,TP Đồng Xoài, 

Bình Phước 
2019/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

239 
Cao Thị Tâm Nhà thuốc Anh Đào Nhà thuốc 

Số 1, khu 7, phường Long 

Phước,TX Phước Long, Bình 

Phước 

2020/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

240 
Nguyễn Thị Linh Trang Quầy thuốc Linh Trang Quầy thuốc 

Thôn Phước Yên, xã Phước Tín, 

TX Phước Long, Bình Phước 
2021/GPP 19/10/2020 19/10/2023 

241 
Dương Văn Luân Quầy thuốc Dương Luân Quầy thuốc 

Ấp 4, xã Tân Thành, TP Đồng 

Xoài, Bình Phước 
2022/GPP 19/10/2020 19/10/2023 



242 
Dương Văn Luân Quầy thuốc Dương Luân Quầy thuốc 

Ấp 3,  xã Tân Thành,  TP Đồng 

Xoài,  Bình Phước, Bình Phước 
2192/GPP 26/4/2021 26/4/2023 

243 
Hồ Thị Mỹ Trang Quầy thuốc Mỹ Trang Quầy thuốc 

Số 68, đường ĐT 753, tổ 1, ấp Cầu 

Rạt, xã Tân Phước,Đồng Phú, Bình 

Phước 

2036/GPP 02/11/2020 2/11/2023 

244 
Nguyễn Quang Tuấn 

Quầy thuốc Thái Bình 

Khang 
Quầy thuốc 

Tổ 8, ấp 2, xã Minh Hưng,Chơn 

Thành, Bình Phước 
2037/GPP 02/11/2020 2/11/2023 

245 
Nguyễn Thị Huệ Quầy thuốc Thanh Huệ Quầy thuốc 

Thôn 3, xã Thống Nhất,Bù Đăng, 

Bình Phước 
2051/GPP 06/11/2020 6/11/2023 

246 
Phạm Phương Duy Nhà thuốc Yến Linh Nhà thuốc 

ĐT 753, KP Phước An, Tân 

Xuân,Đồng Xoài, Bình Phước 
2052/GPP 06/11/2020 6/11/2023 

247 
Lê Thị Hồng Nhung Quầy thuốc Anh Thư Quầy thuốc 

Ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến,Đồng 

Phú, Bình Phước 
2053/GPP 06/11/2020 6/11/2023 

248 
Lê Thị Kim Thu 

Quầy thuốc Lê Thị Kim 

Thu 
Quầy thuốc 

Thôn Sơn Lợi, xã Thọ Sơn,Bù 

Đăng, Bình Phước 
2054/GPP 06/11/2020 6/11/2023 

249 
Nguyễn Văn Tuyền Quầy thuốc Văn Tuyền Quầy thuốc 

Thôn Bình Tân, xã Phước Minh,Bù 

Gia Mập, Bình Phước 
2055/GPP 06/11/2020 6/11/2023 

250 
Lê Đình Giầu Nhà thuốc Thu Thảo Nhà thuốc 

Số 261, đường Nguyễn Huệ, KP 

Phú Bình, P. An Lộc,Bình Long, 

Bình Phước 

2056/GPP 06/11/2020 6/11/2023 

251 
Trần Thị Thuận Quầy thuốc Hồng Ngọc II Quầy thuốc 

Tổ 8, ấp 1, xã Minh Hưng,huyện 

Chơn Thành, Bình Phước 
2080/GPP 09/12/2020 09/12/2023 

252 
Lê Thị Thu Hà Nhà thuốc Đào Tạo Nhà thuốc 

Khu 3, Chợ Phước Long, phường 

Thác Mơ,thị xã Phước Long, Bình 

Phước 

2066/GPP 30/11/2021 30/11/2023 

253 
Tôn Nữ Bảo Trâm Quầy thuốc Bảo Trâm Quầy thuốc 

Ấp 8, xã Tân Thành,Tp. Đồng 

Xoài, Bình Phước 
2081/GPP 09/12/2020 9/12/2023 
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